
Mẫu số 01
                UỶ BAN NHÂN DÂN
                     XÃ ĐẠI ĐỒNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

              Số: 833/UBND-VHXH
       V/v đề nghị cấp mới chứng thư chữ ký số
                 cá nhân chuyên dùng công vụ

                      Đại Đồng,  ngày  05  tháng 6 năm 2026  cấp chứng thư chữ ký số chuyên dùng công vụ cho cá nhân (1)

Kính gửi:   
- Cục Chứng thực số và Bảo mật thông tin, Ban Cơ yếu Chính phủ;

          - Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hưng Yên.

        1. Thông tin người tiếp nhận chứng thư chữ ký số chuyên dùng công vụ (thiết bị lưu khóa bí mật): 
        - Họ và tên: Nguyễn Thị Đào. Số định danh cá nhân: 033177005875. Ngày cấp: 07/10/2024. Nơi cấp: Bộ Công an
        - Chức vụ: Phó trưởng phòng Văn hóa - Xã hội xã Đại Đồng. 
        - Số điện thoại di động: 0968.223.389. 
        - Địa chỉ thư điện tử công vụ:ntdao.daidong@hungyen.gov.vn
        - Địa chỉ tiếp nhận: Nguyễn Thị Đào, Phòng Văn hóa - Xã hội, xã Đại Đồng (Cơ sở 2 - Thôn Thanh Miếu - Xã Đại Đồng - 
Tỉnh Hưng Yên).
       2. Số lượng và danh sách đề nghị cấp mới: 26 cá nhân, gồm:

T
T Họ và tên Ngày 

sinh

Số định danh
cá nhân/

Ngày cấp, 
nơi cấp

Địa chỉ thư 
điện tử

công vụ (2)

Tên cơ quan, 
tổ chức
công tác

Tỉnh/
Thành phố 

(3)
Chức vụ Số điện

thoại di động

Số hiệu 
chứng 

thư chữ 
ký số cũ 
(nếu có)

SIM 
PKI 
(4)

1 Nguyễn Hoàng Linh 1982 033082001845
nhlinh.daidong@
hungyen.gov.vn

HĐND xã 
Đại Đồng

Tỉnh 
Hưng Yên

Chủ tịch 
HĐND xã 0904512425



2 Lê Văn Minh 1970 033070001448 lvminh.daidong@.h
ungyen.gov.vn

HĐND xã 
Đại Đồng

Tỉnh 
Hưng Yên

Phó trưởng 
Ban Kinh tế - 

Ngân sách 
HĐND xã

0936.078.000

3 Vũ Mạnh Hiếu 1985 033085004652 vmhieu.daidong@
hungyen.gov.vn

UBND xã 
Đại Đồng

Tỉnh 
Hưng Yên

Công chức  
Phòng Kinh tế 0928.088.555

4 Nguyễn Đình Nguyên 1970 033070001870 ndnguyen.daidong
@hungyen.gov.vn

UBND xã 
Đại Đồng

Tỉnh Hưng 
Yên

Giám đốc 
Trạm Y tế 0986.248.627

5 Trần Văn Độ 1970 033070006001 tvdo.daidong@ 
hungyen.gov.vn

UBND xã 
Đại Đồng

Tỉnh Hưng 
Yên

Phó giám đốc
Trạm Y tế 0975.163.061

6 Nguyễn Quốc toản 1966 033066006429 nqtoan.daidong@ 
hungyen.gov.vn

UBND xã 
Đại Đồng

Tỉnh Hưng 
Yên

Nhân viên
Trạm Y tế 0983.711.639

7 Lê Thị Ngần 1986 033186003197 ltngan.daidong@ 
hungyen.gov.vn

UBND xã 
Đại Đồng

Tỉnh Hưng 
Yên

Nhân viên
Trạm Y tế 0982.641.727

8 Trần Thị Dần 1974 033174011601 ttdan.daidong@ 
hungyen.gov.vn

UBND xã 
Đại Đồng

Tỉnh Hưng 
Yên

Nhân viên
Trạm Y tế 0384.897.172

9 Nguyễn Thị Dội 1981 033181004718 ntdoi.daidong@ 
hungyen.gov.vn

UBND xã 
Đại Đồng

Tỉnh Hưng 
Yên

Nhân viên
Trạm Y tế 0975.348.720

10 Nguyễn Văn Đồng 1984 033084003824 nvdong.daidong@ 
hungyen.gov.vn

UBND xã 
Đại Đồng

Tỉnh Hưng 
Yên

Nhân viên
Trạm Y tế 0348.952.668

11 Đỗ Thị Thêm 1991 033191006994 ntthem.daidong@ 
hungyen.gov.vn

UBND xã 
Đại Đồng

Tỉnh Hưng 
Yên

Nhân viên
Trạm Y tế 0975.492.726

12 Trần Thị Nguyên 1983 003183000994 ntnguyen.daidong@ 
hungyen.gov.vn

UBND xã 
Đại Đồng

Tỉnh Hưng 
Yên

Nhân viên
Trạm Y tế 0913.590.793



13 Dương Thị Hạnh 1992 033192005769 dthanh.daidong@ 
hungyen.gov.vn

UBND xã 
Đại Đồng

Tỉnh Hưng 
Yên

Nhân viên
Trạm Y tế 0393.941.218

14 Phạm Văn Lưỡng 1975 033075007234 pvluong.daidong@ 
hungyen.gov.vn

UBND xã 
Đại Đồng

Tỉnh Hưng 
Yên

Nhân viên
Trạm Y tế 0974.362.665

15 Trần Thị Thảo 1982 033182001891 ttthao.daidong@ 
hungyen.gov.vn

UBND xã 
Đại Đồng

Tỉnh Hưng 
Yên

Nhân viên
Trạm Y tế 0982.952.966

16 Nguyễn T Bích Vượng 1992 033192005620 ntbvuong.daidong@ 
hungyen.gov.vn

UBND xã 
Đại Đồng

Tỉnh Hưng 
Yên

Nhân viên
Trạm Y tế 0981.430.461

17 Trần Thị Thoan 1991 033191004066 ttthoan.daidong@ 
hungyen.gov.vn

UBND xã 
Đại Đồng

Tỉnh Hưng 
Yên

Nhân viên
Trạm Y tế 0973.034.023

18 Nguyễn Văn Huân 1986 033086010176 nvhuan.daidong@ 
hungyen.gov.vn

UBND xã 
Đại Đồng

Tỉnh Hưng 
Yên

Nhân viên
Trạm Y tế 0963.169.186

19 Khúc Thị Hường 1993 033193001584 kthuong.daidong@ 
hungyen.gov.vn

UBND xã 
Đại Đồng

Tỉnh Hưng 
Yên

Nhân viên
Trạm Y tế 0348.716.616

20 Phạm Thùy Linh 1983 033183003618 ptlinh.daidong@ 
hungyen.gov.vn

UBND xã 
Đại Đồng

Tỉnh Hưng 
Yên

Nhân viên
Trạm Y tế 0837.747.867

21 Nguyễn Thị Hường 1988 033188009056 nthuong.daidong@ 
hungyen.gov.vn

UBND xã 
Đại Đồng

Tỉnh Hưng 
Yên

Nhân viên
Trạm Y tế 0348.606.522

22 Nguyễn Thị Lền 1987 033187003072 ntlen.daidong@ 
hungyen.gov.vn

UBND xã 
Đại Đồng

Tỉnh Hưng 
Yên

Nhân viên
Trạm Y tế 0352.315.987

23 Nguyễn T Thu Thủy 2000 033300000618 nttthuy.daidong@ 
hungyen.gov.vn

UBND xã 
Đại Đồng

Tỉnh Hưng 
Yên

Nhân viên
Trạm Y tế 0986.802.974



24 Đoàn T Hoài Thu 1990 033190009585 dththu.daidong@ 
hungyen.gov.vn

UBND xã 
Đại Đồng

Tỉnh Hưng 
Yên

Nhân viên
Trạm Y tế 0944.732.501

25 Sái T Thanh Lam 1981 033181004736 sttlam.daidong@ 
hungyen.gov.vn

UBND xã 
Đại Đồng

Tỉnh Hưng 
Yên

Nhân viên
Trạm Y tế 0915.905.254

26 Khúc Thị Dịu 1987 033187002838 ktdiu.daidong@ 
hungyen.gov.vn

UBND xã 
Đại Đồng

Tỉnh Hưng 
Yên

Nhân viên
Trạm Y tế 0368.812.295

                  Ủy ban nhân dân xã Đại Đồng trân trọng đề nghị cấp mới./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Chủ tịch, các PCT UBND xã;
- Lưu: VT.

              TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
               KT. CHỦ TỊCH

                PHÓ CHỦ TỊCH

                Trần Văn Thành
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